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Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc, được dung hòa với các yếu tố
bản địa, đã tạo nên tín ngưỡng Quán Âm mang sắc thái đặc sắc ở Việt Nam.

Tác giả: Thích Vạn Nghiêm
 
Tóm tắt: Tín ngưỡng Quán Âm có nguồn gốc hình thành lâu đời từ Ấn Độ rồi
truyền bá phổ biến ở Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt
Nam. Thời Lê Trung Hưng hình tượng Bồ tát đã trở nên vô cùng quen thuộc
trong văn hóa dân tộc, nên lễ hội Chùa Hương Sơn ở miền Bắc được xem là một
trong những khởi nguồn của các hoạt động văn hóa - tín ngưỡng liên quan đến
Quán Âm. Nghi thức lễ vía Quán Âm trở thành lễ hội văn hóa cộng đồng không
thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Từ đó tín ngưỡng
đóng vai trò quan trọng đáp ứng nhu cầu tâm linh và giáo dục mọi người về lối
sống đạo đức, thực hiện các đạo lý như: “uống nước nhớ nguồn”, “hiếu đạo”,
“nhân quả”. Điều này, mang giá trị lớn lao góp phần phát huy và duy trì truyền
thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam.
 
Từ khóa: Tín ngưỡng, Nghi lễ, Quán Âm Bồ tát, Văn hóa, Thời Lê Trung Hưng.

1. Văn hóa nghi thức lễ vía Quán Âm ở miền Bắc
Việt Nam. 

Một trong những cách thức quan trọng thể hiện niềm tin tâm linh trong tín
ngưỡng tôn giáo là nghi lễ thực hành tín ngưỡng. Nghi lễ Phật giáo chuyển tải,
quy phạm hóa những lời dạy của đức Phật và nghi lễ không phải là sự bắt buộc
mà là hướng đích xã hội. Trong thiết chế của Phật giáo, sự bài trí các tôn tượng
hoặc nghi lễ, lễ hội mang tính biểu tượng của một thực thể xã hội.  Cũng vậy
nghi lễ thực hành tín ngưỡng Quán Âm trong Phật giáo ở miền Bắc thời Lê Trung
Hưng (Thế kỷ XVI - XVIII) là một phần quan trọng của nghi lễ Phật giáo. 
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Nghi lễ Phật giáo được hình thành từ thời đức Phật còn tại thế với nhiều bài kinh
trong đó đức Thế Tôn hướng dẫn tín đồ Phật tử về nghi lễ thể hiện sự tôn kính
Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) và hộ trì Tam Bảo. 
 
Từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã nhanh chóng hòa nhập với văn hóa
bản địa. Trải qua các thời kỳ đến thời Lý - Trần là thời kỳ vàng son của Phật
giáo. Nên thời này nghi lễ Phật giáo đã có cách thức rất hệ thống và bài bản
qua bài Lục thời sám hối khoa nghi  do vua Trần Thái Tông (1218 - 1277) biên
soạn. Vua Trần Thái Tông là một Phật tử thuần thành đã soạn khoa nghi này để
tự mình thực hành mỗi ngày nhằm tiêu trừ nghiệp chướng.
 
Thời Lê Trung Hưng trong kinh văn, Phật giáo kế thừa từ truyền thống nghi lễ
Phật giáo những thời kỳ trước và các thiền sư đã biên soạn thêm các cách thức
thực hành nghi lễ Phật giáo rất bài bản. Trong đó nghi lễ tụng kinh cầu an trong
tín ngưỡng Quán Âm, gồm các kinh: Chuẩn Đề hiệp thích , kinh Chuẩn Đề Mật
chú , Đại Bi xuất tướng , Hương Sơn bảo quyển, Nam Hải Quan Âm bản hạnh,...
Căn cứ vào các bộ kinh này chúng ta cũng phần nào hình dung được sự thực
hành nghi lễ trong tín ngưỡng Quán Âm Bồ tát thời Lê Trung Hưng. 
 
Theo các nghiên cứu về tín ngưỡng Quán Âm vào thế kỷ XVI - XVIII ở các nước
Trung Quốc và Nhật Bản cũng đều soạn các nghi lễ hành trì tín ngưỡng Quán
Âm. Bản Hương Sơn bảo quyển có 2 bản trùng san 1 bản trùng san ở Việt Nam
vào năm 1772 dựa trên bản được khắc in ở Nam Kinh , một bản được bảo lưu ở
Nhật Bản trùng san năm 1773. Nghi lễ được đề cập trong Hương Sơn bảo quyển
có phần đơn giản. Ngoài bài tựa ở những tờ đầu ghi:
 
“歸命十方一切佛法僧法輪常轉度衆生  quy mạng thập phương nhất thiết Phật Pháp
Tăng, Pháp luân thường chuyển độ chúng sinh” , tiếp đến là lời khải bạch cuối
câu ghi: “和南一心禮請釋迦 [...]阿弥陀佛 [...]觀世音菩薩 [...] hòa nam nhất tâm lễ
thỉnh, các vị Phật gồm: Phật Thích Ca.., Phật Di Đà.., Quán Thế Âm Bồ tát   , tiếp
bài khai kinh như sau: “尋聲多救苦  即證佛牟尼 / 此念開經偈 / 無上甚深微妙法 /
百千萬劫難遭遇 / 我今見闻得受持 / 願觧如来真實義 / 昔日有一國王  [...]
妙莊王有德有感風調雨順國泰民安 ." 
 
Dịch: "Tầm thanh đa cứu khổ tức đăng Phật Mâu Ni, niệm khai kinh kệ: Vô
thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến
văn đắc thọ trì, nguyện giải như lai chân thật nghĩa. Ngày xưa có một quốc
vương tên Diệu Trang là người nhân đức nên cảm được trời mưa thuận gió hòa,
đất nước thái bình nhân dân an lạc”.
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Theo Nguyễn Tô Lan: “Những phiên bản giản tập của Hương Sơn bảo quyển ở
giai đoạn sau thể hiện những phương diện nghi lễ tương tự như bản Nam Kinh
[1772], và cơ bản khác với phiên bản 1773 . Ở phần mở đầu và kết thúc của
các bản giản lược này là nội dung hướng dẫn cho người trình diễn và cử toạ, bao
gồm tuyên bố mở ra và khép lại buổi nghi lễ. Phần mở đầu gọi là “đăng đàn
khai bạch”, viết rằng: “Năm [...] tháng 2 ngày 19, kính gặp giờ lành giáng sinh
của Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (Tuế thứ mỗ niên nhị nguyệt thập cửu nhật cung
ngộ Đại Bi Quán Thế Âm Bô tát giáng đản lương thần 歲次某年二月十九日恭
遇大悲觀世音菩薩降誕良辰 ). Lời tuyên bố này cũng tương tự như ở bản Nam Kinh
trừ việc nghi thức tụng độc kinh văn trong bản giản lược chỉ được tổ chức cố
định vào ngày đản sinh của Quán Thế Âm”. 
 
Như vậy các phiên bản của Hương sơn Bảo quyển thời Lê Trung Hưng đã đề cập
về nghi lễ thực hành tín ngưỡng Quán Âm trong Phật giáo miền Bắc. Căn cứ vào
nghi thức này mà hình thành việc tổ chức lễ hội  khánh đản đức Quán Âm Bồ tát
vào ngày 19 tháng 2 âm lịch. Nghi thức của lễ hội kỷ niệm khánh đản  Quán Âm
này còn truyền mãi đến nay. 
 
Đối với Nam Hải Quán Âm bản hạnh của thiền sư Chân Nguyên phần mở đầu
truyện là bức tranh Nam Hải Quán Âm khuôn mặt thể hiện sự từ bi, ngồi tọa
thiền trên tòa sen hào quang tỏa chiếu, tay phải cầm bình cam lồ, tay trái cầm
nhành dương liễu nổi lên trên mặt biển, đứng hầu bên phải là đồng tử Thiện Tài
đứng chắp tay cung kính cùng dòng chữ “一體圓通週法界  Nhất Thể Viên Thông
chu pháp giới”, bên trái là đồng tử Long Nữ cũng chắp tay cung kính với dòng
chữ “普門示  現度群生  Phổ môn thị hiện độ quần sinh”.
 
Cuối tích truyện thiền sư Chân Nguyên ghi:
 
紹隆佛祖燈光焔群 : Thiệu long Phật tổ đăng quang diệm quần
佛道無上至尊 : Phật đạo vô thượng chí tôn
國家有永乾坤凭 ????: Quốc gia hữu vĩnh càn khôn vững bền...
南無觀世音菩薩  三遍 : Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (ba lần) .
 
Qua phần mở đầu và kết thúc của tích truyện Nam Hải Quán Âm bản hạnh này,
thiền sư Chân Nguyên đã phần nào lược dẫn về nghi lễ của tín ngưỡng Quán Âm
cũng như nghi lễ tụng những bộ kinh như đã nói ở trên khi tín đồ trì tụng và
hành trì. Đó là sự chí tâm cung kính ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng và sự trì niệm
danh hiệu Quán Âm cùng quán tưởng hình tượng linh thiêng của Bồ tát như
tranh vẽ. Từ đó để tín đồ được sự lợi ích cho bản thân và hồi hướng công đức
cho tha nhân, đất nước được phồn thịnh bình yên vững bền, mưa thuận gió hòa,
Phật Pháp được trường tồn, chúng sinh được an lạc.
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Ở những giai đoạn sau Lê Trung Hưng nghi thức có liên hệ đến tín ngưỡng Quán
Âm trong nhiều bản kinh như bản Tịnh độ sám nguyện do 淨土懺願 .  Do Sa-môn
Tuân Thức soạn thời Thành Thái năm Đinh Dậu (1897), tại Nga Mi Thiền Tự. Nội
dung gồm 10 khoa thuyết về nghi lễ sám hối. Ngoài bài tựa, đầu quyển là nghi
thức nghiêm tịnh đạo tràng (嚴淨道場 ); đốt hương khai thỉnh bằng cách xướng
danh hiệu Phật, Bồ tát và chí tâm kính lễ, thứ đến là phát nguyện để tránh
nghiệp chướng, tương lai được sinh về cõi Phật (Cực lạc).
 
Trong đó phần mở đầu đạo tràng lễ lạy Tam Bảo, phụng thỉnh chư Phật, xướng
danh hiệu Phật, Bồ tát: “上所奉請彌陀世尊觀世音菩薩大勢至菩薩清淨海眾一切
賢聖唯願不捨大慈大悲他心道眼無礙見聞神通自在降來道塲安住法座光明遍照攝取我等哀憐覆
.令得成就菩提願行 ”. 
 
Dịch: Thượng sở phụng thỉnh A Di Đà Phật thế tôn, Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế
Chí Bồ tát, tất cả hải chúng Hiền thánh thanh tịnh... Duy nguyện các ngài Đại từ
đại bi bất xả, tha tâm đạo nhãn vô ngại kiến văn thần thông tự tại, giáng lai đạo
tràng an trụ pháp tòa quang minh biến chiếu, ai lân phúc hộ nhiếp thủ chúng
con. Khiến cho chúng con được thành tựu Bồ đề nguyện hạnh.
 
Đến phần lễ lạy danh hiệu Phật, Bồ tát đều kèm theo câu “nhất tâm kính lễ”, “
ngã đệ tử chí tâm sám hối”, “發願已歸命禮 , phát nguyện kỷ quy mạng lễ”,
nguyên văn: “阿彌陀佛及一切三寶  (一拜 , 念云 ) 南無十方常住佛 , 南無十方常住法 ,
南無十方常住僧 , 南無本師釋迦牟尼佛 , 南無世自在王佛 , 南無阿彌陀佛 , 南無觀世音菩薩
南無大勢至菩薩 ...” 
 
Dịch: A Di Đà cập nhất thiết Tam bảo (một lạy, niệm rằng), Nam mô thập
phương thường trụ Phật, Nam mô thập phương thường trụ Pháp, Nam mô thập
phương thường trụ Tăng, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thế
Tự Tại Vương Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát, Nam
mô Đại Thế Chí Bồ tát. Sau đó hô “hòa nam thánh chúng”, tiếp đến nghi thức
tụng kinh và xướng lễ Tam thế Phật ở cõi Tây phương cực lạc, trong đó có câu: “
南無極樂世界觀世音菩薩摩訶薩  Nam mô cực lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ tát Ma
ha tát”. Cuối cùng là phần hoàn tất phát nguyện và hồi hướng công đức sám hối
cho tứ ân, ba cõi. Bởi vì nghi lễ Phật giáo thường kèm theo việc lễ lạy Quán Âm
Bồ tát điều này chứng tỏ tín ngưỡng Quán Âm rất được chú trọng trong Phật
giáo miền Bắc thời Lê Trung Hưng.
 
Việc trùng san Hương Sơn bảo quyển kèm theo trình tự nghi lễ Phật giáo bên
cạnh nội dung về truyện tu tập của đức Quán Âm Diệu Thiện ghi dấu đương thời
ở Việt Nam đã cử hành các nghi lễ tín ngưỡng Quán Âm. Toàn bộ những phần
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gia tăng phục vụ thực hành tôn giáo này được coi là bộ phận cơ hữu của kinh
điển Hán văn chính thống. 
 
Theo sử sách, lễ hội chùa Hương bắt đầu từ thời Lê - Trịnh, khi các công chúa
phi tần đi trẩy hội đã đóng góp công đức xây dựng chùa. Từ đó cùng với sự mở
rộng và phát triển của miền đất Phật này, lễ hội chùa Hương ngày một đông
vui, hấp dẫn và quy mô lớn hơn. Lễ hội bắt đầu từ mùng 6 tháng 1 đến tháng 3
âm lịch, đỉnh cao của lễ hội là từ rằm tháng giêng đến 18 tháng 2 âm lịch (19/2
âm lịch là ngày vía đức Quán Âm Nam Hải).  Lễ hội Quán Thế Âm nhân ngày vía
của ngài trở thành một lễ hội lớn, mang tính khu vực, vùng miền, quốc gia chứ
không còn nằm trong khuôn khổ của một ngôi chùa hay của một địa phương
nào ở Việt Nam nữa.
 
Tính chất rộng mở của lễ hội liên quan đến Quán Thế Âm cho thấy vị trí và tầm
quan trọng của nhân vật Phật giáo này trong đời sống tâm linh của người dân
Việt Nam theo truyền thống Phật giáo Bắc tông.  Tên gọi của di tích Chùa
Hương hay Hương Sơn (Núi Thơm) thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành
phố Hà Nội. Lễ hội tín ngưỡng Quán Âm ở miền Bắc Việt Nam như bao lễ hội
khác, lễ hội Quán Thế Âm cũng gồm hai phần: “Lễ và Hội”, trong đó phần “Lễ”
mang đậm màu sắc lễ nghi Phật giáo hòa quyện với phần “Hội” là những sinh
hoạt văn hóa cổ truyền đậm tính nhân văn và bản sắc văn hóa dân tộc.  
 
Nghi lễ tín ngưỡng Quán Âm đóng vai trò quan trọng trong nghi lễ Phật giáo
Việt Nam. Trong đó lễ hội khánh đản Quán Âm tại các chùa được tổ chức hằng
năm trở thành truyền thống văn hóa Phật giáo. Tham gia lễ hội này không chỉ
có hàng tu sĩ xuất gia, Phật tử tại gia mà cả nhân dân trong vùng. Tất cả đều
tham dự lễ hội để tưởng nhớ ân đức đại từ đại bi của Quán Thế Âm và tìm thấy
sự linh thiêng mầu nhiệm của Quán Thế Âm Bồ tát trong sự che chở hộ trì cho
các tín đồ được bình an, hạnh phúc.
 
Đó cũng là hành trình tìm về cõi đẹp, một cốt cách trong sinh hoạt văn hóa tâm
linh truyền thống của người Việt Nam. Nhìn chung, các lễ hội truyền thống ngày
nay không chỉ phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng, mà còn bảo tồn và phát huy
những giá trị văn hóa của dân tộc. Lễ hội Quán Thế Âm tại nhiều địa phương ở
khu vực đồng bằng Bắc bộ là một minh chứng rõ nét về một nền văn hóa Phật
giáo hòa quyện với văn hóa của dân tộc. 
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Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ (sưu tầm)

2. Tín ngưỡng Quán Âm duy trì văn hóa truyền
thống dân tộc 

Quán Âm Bồ tát tượng trưng cho lòng từ bi vĩ đại của đức Phật và là hình tượng
tâm linh của phương Đông . Đồng thời, những tín đồ Phật giáo thực hành lý
tưởng Bồ tát đem lại lợi ích cho số đông quần chúng, xã hội với nhiều phương
châm hành động thể hiện sự nhân ái, hòa bình đều được xem là hiện thân tương
ứng của Quán Thế Âm Bồ tát. Quán Thế Âm Bồ tát dung hòa những tư tưởng
mâu thuẫn của tất cả mọi người ở phương Đông và phương Tây, xóa bỏ sự khác
biệt giữa các quốc gia, và được tôn thờ như một vị thần của sự bình đẳng và
tình yêu thương tuyệt đối . Vai trò của Quán Âm như Phật đà từ bi, bình đẳng,
hòa giải mọi khác biệt dân tộc và tôn giáo.
 
Tín ngưỡng Quán Âm thời Hậu Lê mang giá trị tâm linh sâu sắc từ lâu đã ăn sâu
vào tâm thức dân gian Việt Nam. Đặc biệt hình tượng Quán Âm Thiên Thủ Thiên
Nhãn là biểu tượng cho công hạnh lớn lao của Quán Âm đã được Việt hóa và trở
thành Nam Hải Quán Âm Bồ tát ở miền Bắc thời kỳ này. Rồi từ đó tín ngưỡng
xuất hiện thêm Quán Âm Thị Kính hay còn gọi là Quán Âm Tống Tử. Từ hình
tượng được tôn thờ đến những tấm gương, những con người hiền thiện luôn giúp
đỡ mọi người bằng những việc làm thiện lành mang tính nhân văn được nhân
dân tôn vinh là Bồ tát sống hay hóa thân của Quán Âm được dân gian lưu
truyền.
 
Đó là câu chuyện về Nguyên Phi Ỷ Lan thời Lý (1009 - 1225), được chép trong
Đại Việt sử ký toàn thư như sau: “Kỷ Dậu, năm thứ 2 [1069]. Mùa xuân, tháng 2,
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vua [Lý Thánh Tông] thân đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua nước ấy là Chế
Củ và dân chúng 5 vạn người. Trận này vua đánh Chiêm Thành mãi không được,
đem quân về đến châu Cư Liên, nghe tin Nguyên phi giúp việc nội trị, lòng dân
cảm hoá hoà hợp. Trong cõi vững vàng, tôn sùng Phật giáo, dân gọi là bà Quán
Âm, vua nói: “Nguyên phi là đàn bà còn làm được như thế, ta là nam nhi lại
chẳng được việc gì hay sao?”. Bèn quay lại đánh nữa, thắng được”. 
 
Trong ghi chép của lịch sử này đã khẳng định niềm tin tín ngưỡng Quán Âm của
người dân Việt Nam rất sâu sắc từ thời nhà Lý. Tương tự như Nguyên Phi Ỷ Lan
trong xã hội thời Lê Trung Hưng cũng có những nữ tín đồ luôn làm những điều
thiện, cứu người, giúp đời và cũng được mọi người tôn vinh là Bồ tát sống, Quán
Âm hay Phật sống, đó là Hoàng Hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (1595 - 1660), Pháp
danh Pháp Tính - Diệu Viên. Sau khi xuất gia với thiền sư Minh Hành (1596 -
1659), Ni sư đã góp công làm nhiều Phật sự quan trọng. Trong đó có việc xây
tháp thờ thiền sư Minh Hành. Trên tháp văn bia ghi về công lao của bà và con
gái Ngọc Duyên, như sau:
 
“Hoàng Thái hậu thực là Bồ tát sống lại. Trưởng công chúa hiệu Diệu Tuệ được
giáo dục trong cung cấm, đức hạnh nổi tiếng ở đời, thuần thục đệ nhất trong
cung. Ban đầu Ngọc Duyên chuộng Phật, tuy ở nhà nhưng luôn làm điều nhân,
đến tuổi đào yêu (trưởng thành) tâm luôn chuộng điều thiện, thi hành nhân
nghĩa, độ chúng sinh năm 26 tuổi, năm 30 tuổi được nhà sư Chính Giác truyền y
bát đạo tràng. Ơn trạch của Hoàng thái hậu, con gái Diệu Tuệ bèn lấy cái tâm
của Thánh Mẫu ngộ thành đạo của Phật tổ, lấy của cải châu báu tu sửa chùa
Ninh Phúc trong ngoài trang nghiêm, bảo tháp làm xong lưu truyền vạn đại”.
 
Trong đoạn văn thì Ni sư Pháp Tính được tôn vinh là “Bồ tát sống” còn Công
chúa là “Thánh Mẫu” (cách gọi khác của Quán Âm) là cách nói khác nhằm so
sánh Diệu Tuệ như Diệu Thiện Quán Âm giác ngộ tu thành đạo của Phật tổ. Cả
Hoàng Thái Hậu và Diệu Tuệ về sau đều được nhân dân tạc thành tượng như
tượng Quán Âm để tôn thờ ở chùa.
 
Tại Việt Nam tuy các truyền thuyết về Quán Âm tiếp thu không ít từ Trung
Quốc, nhưng khi được nhân dân tiếp nhận đã được Việt hóa hoàn toàn và cụ thể
hóa các tích Quán Thế Âm vào địa danh đất Việt như: Chùa Hương - Hương Sơn
thuộc xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. Chùa Hương có lịch sử từ
thế kỷ XV, được xây dựng với quy mô chính vào khoảng cuối thế kỷ XVII, tại
chùa Hương theo Nguyễn Minh Ngọc nhận định như sau: “Bên cạnh những công
trình điêu khắc thiên nhiên như nhũ đá, măng đá với hình thù kỳ dị, sinh động,
trong động còn có những công trình điêu khắc: khéo léo được tạo nên bởi bàn
tay con người. Giá trị nhất không những trong động Hương Tích mà trong cả khu
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danh thắng Hương Sơn là pho tượng Phật Bà Quán Âm được tạc bằng đá xanh
niên đại thế kỷ XVIII. Nghệ nhân xưa đã không theo những ước lệ sẵn có của
hình tượng Phật mà dựa vào nét đẹp của những con người có thực cộng với
truyền thuyết về Bà Chúa Ba để tạo nên pho tượng độc đáo này.” 
 
Chùa Hương (Hương Sơn) được xem là tích nơi phát tích tín ngưỡng Quán Âm. Vì
vậy hàng năm vào vào dịp lễ vía khánh đản Quán Âm hàng triệu phật tử khắp
bốn phương lại nô nức trẩy hội chùa Hương. Hành trình về một miền đất Phật -
nơi Quán Âm Diệu Thiện ứng hiện tu hành. Sau tích truyện Hương sơn Bảo
quyển, Nam Hải Quán Âm bản hạnh thì ở những giai đoạn sau đã xuất hiện
thêm các tích truyện về Quán Âm mà chưa rõ niên đại như: Quán Âm Phật sự
Thích Ca (Đức Phật bà truyện), Quán Âm Thị Kính để phục vụ trong văn hóa tín
ngưỡng tâm linh dân tộc Việt Nam.
 
Theo Nguyễn Lang đề cập như sau: “Sự tích Quan Âm Thị Kính cũng được đem
ra hát chèo. Trong tích Chèo, có nhiều đoạn được hát theo điệu kể hạnh và hát
kệ. Truyện Nôm Quan Âm Thị Kính chưa biết do ai sáng tác và sáng tác vào thời
đại nào. Nhưng so sánh tích chèo Quan Âm Thị Kính với truyện Quan Âm Thị
Kính bằng thơ lục bát thì ta thấy chèo Quan Âm Thị Kính là một tác phẩm do
dân quê sáng tác và trình diễn, còn truyện thơ Quan Âm Thị Kính thì lại do một
thi sĩ có kiến thức về Nho học và Phật học sáng tác. Tích chèo Quan Âm Thị Kính
có nhiều bản khác nhau, bởi vì đây là văn học truyền miệng, lại phải thay đổi
thêm bớt cho thích hợp với những địa phương trình diễn. Một trong những bản
ấy được khắc bằng chữ Nôm hoặc bằng chữ quốc ngữ thì đều là những bảng
viết tay”. 
 
Câu chuyện về Quán Âm Thị Kính, công chúa Diệu Thiện từ khi hình thành đã
được dân gian truyền miệng từ đời này sang đời khác và các tích truyện này đi
vào văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam thể hiện ở các phương diện như:
văn chương, dân ca, ca dao, nghệ thuật sân khấu diễn kịch, diễn tuồng, hát
chèo. Nghệ thuật kết hợp giữa hát, múa, và diễn xuất với nội dung cốt truyện
về Quán Âm Thị Kính và Quán Âm Diệu Thiện để phục vụ đời sống sinh hoạt tinh
thần cho nhân dân vào thế kỷ XVI - XVIII - XIX. Các loại hình nghệ thuật này là
một phần quan trọng của văn hóa dân gian Việt Nam, đặc biệt phát triển mạnh
ở miền Bắc. Vì vậy, sinh hoạt tín ngưỡng Quán Âm từ thời Lê Trung Hưng là một
hoạt động quan trọng góp phần giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống tốt
đẹp của dân tộc Việt Nam đến nay vẫn được bảo tồn.
 
Tín ngưỡng Quán Âm đóng vai trò quan trọng góp phần phục vụ đời sống văn
hóa tinh thần cho nhân dân và giáo dục mọi người về lối sống đạo đức, thực
hiện đạo lý “hiếu đạo”, “uống nước nhớ nguồn”, “nhân quả” vốn có từ lâu đời
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trong văn hóa truyền thống dân tộc Việt. Trong truyền thống văn hóa Á Đông
nói chung, Việt Nam nói riêng, chữ “hiếu” có ý nghĩa đạo đức, là thước đo giá trị
phẩm chất căn bản của con người.
 
Cho nên, hiếu cũng là đạo. Đạo hiếu xuyên suốt trong mọi phong tục của nhân
dân ta, và giá trị của chữ “hiếu” lại không phải được định vị riêng bởi phạm trù
vật chất hay phạm trù tinh thần. Để phát huy và duy trì truyền thống “hiếu
đạo” trong văn hóa của dân tộc Việt, bản truyện Nôm kế thừa tinh thần này là
tác phẩm Đức Phật bà truyện - Nam Hải Quán Âm Phật sự tích ca “德佛婆傳  -
南海觀音佛事跡歌 ”, ký hiệu AB. 631 cũng với nội dung như vậy. Tác phẩm này
khuyết danh nhưng ngay ở phần đầu truyện đã đề cao chữ “hiếu” như sau: "
真如道佛窒牟  , 心中 ????孝念頭 ????仁 , 孝羅度特等親  ,仁羅 ????歇沉淪每類 ":
 
Dịch Nôm: Chân như đạo Phật rất mầu, tâm trung chữ hiếu niệm đầu chữ nhân,
hiếu là độ được đấng thân, nhân là vớt hết trầm luân mọi loài . Như vậy chữ
“hiếu” trong đạo Phật bao hàm đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt
từ đó tín đồ của tín ngưỡng Quán Âm đã thực thi “đạo hiếu” với ý nghĩa cao
thượng, siêu việt mà phương tiện cứu vớt hết mọi chúng sinh đang trầm luân
được giải thoát về nơi an lạc. 

3. Kết luận

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc, được dung hòa với các yếu tố
bản địa, đã tạo nên tín ngưỡng Quán Âm mang sắc thái đặc sắc ở Việt Nam. Từ
thời Lê Trung Hưng, các lễ hội lớn tưởng niệm ngày khánh đản Quán Âm được
gắn với những di tích thực tế như chùa Hương (Hương Sơn) ở miền Bắc đã hình
thành và đến nay vẫn được duy trì. Tín ngưỡng này có ảnh hưởng tích cực đối
với văn hoá truyền thống Việt Nam; đặc biệt, lý tưởng nhấn mạnh thực hành và
đạo đức trong tín ngưỡng Quán Âm phản ánh tinh thần nhân văn mà cộng đồng
hướng tới. Như vậy, tín ngưỡng Quán Âm đóng góp quan trọng vào việc hình
thành bản sắc văn hoá dân tộc và góp phần xây dựng xã hội thịnh vượng, nhân
dân an lạc và đạo pháp trường tồn.
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